
STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Nguyễn Quốc Đồng
241584980

040076017713
Kỹ sư DD - CN

QLDA, giám sát DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 2
Đắk Lắk

29/05/2028

28/09/2028

Ngô Trung Cao
240669966

066083011582
Kỹ sư DD - CN

QLDA, giám sát DD - CN; Định giá XD 

hạng 2
Đắk Lắk 21/10/2027

Phạm Bá Nguyên Quang
240631136

066082011671
Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình 

Định giá XD hạng 3

Giám sát DD - CN hạng 3

QLDA DD - CN hạng 3

Đắk Lắk

15/12/2033

12/12/2024

20/01/2026

10/11/2027

Nguyễn Hữu Hải
240817628

064085006949
Kỹ sư xây dựng (kiến trúc)

Thiết kế kiến trúc công trình

Giám sát dân dụng, QLDA DD - CN hạng 3

Định giá XD hạng 2

Quảng Ninh

Đắk Lắk

12/9/2033

10/11/2027

26/09/2029

Bùi Thị Bích Hà
240858906

066186002047
Kỹ sư giao thông

Giám sát cầu, đường bộ hạng 3

QLDA cầu, đường bộ hạng 2

Định giá XD hạng 2

Đắk Lắk

16/07/2025

06/10/2025

21/11/2027

Phạm Xuân Toàn 241330843 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát DD - CN, HTKT hạng 3

Định giá XD hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3

Đắk Lắk 10/10/2029

Nguyễn Trí Quốc Anh 241321974 Kỹ sư kỹ thuật CTXD
QLDA DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk 02/04/2026

Lê Trọng Huynh 241801775 Kỹ sư DD - CN

Định giá XD hạng 2

Thiết kế DD - CN hạng 3

QLDA DD - CN hạng 2

Đắk Lắk
21/10/2027

21/06/2028

Lê Văn Thân
241921079

049082018171

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

QLDA DD - CN hạng 2

Định giá XD; Giám sát DD - CN hạng 2; 

Thiết kế DD - CN hạng 3

Đắk Lắk
16/09/2027

04/05/2027

Trần Phương
240941610

066089000597
Kỹ sư DD - CN

Giám sát DD - CN, QLDA công nghiệp 

hạng 3

QLDA dân dụng hạng 2

Đắk Lắk 21/10/2027

Nguyễn Lê Minh Tâm
245092004

048191006004
Kỹ sư DD - CN

QLDA dân dụng hạng 3

Định giá XD; T.kế, giám sát DD - CN 

hạng 3

Đắk Lắk
27/11/2025

21/10/2027

Lê Quang Cường
240294808

066068004245
Kỹ sư DD - CN QLDA, giám sát DD - CN, HTKT hạng 2 Đắk Nông 07/12/2028

Bùi Văn Điện
241957984

036086029196
Kỹ sư kỹ thuật công trình

QLDA DD - CN hạng 2; 

Định giá XD; Giám sát dân dụng hạng 2; 

T.kế dân dụng hạng 3

Đắk Lắk
10/11/2027

10/05/2028

Nguyễn Thế Anh
240949253

066087006106
Kỹ sư kỹ thuật CT QLDA, giám sát DD - CN hạng 3 Đắk Lắk 21/10/2027

Nguyễn Trung Thành 240703702 Kỹ sư DD - CN
Định giá XD; Giám sát DD - CN hạng 2; 

QLDA DD - CN hạng 3
Đắk Lắk 21/10/2027

Phan Phúc Huy 241381316 Kỹ sư kỹ thuật CTXD QLDA dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 16/07/2025

Lê Văn Duẩn 033082000249 Kỹ sư DD - CN QLDA, giám sát DD - CN hạng 2 Đắk Lắk 10/11/2027

Bùi Quang Duy 272215624 Kỹ sư DD - CN
QLDA DD - CN hạng 2

Giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk 06/10/2025

Hồ Đình Hiếu 240810483 Kỹ sư DD - CN QLDA DD - CN hạng 2 Đắk Lắk 16/05/2029

CCNL mã số DAL-00029286 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk 

Lắk  

- Địa chỉ: Số 10A Trần Hưng Đạo, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.931991

- Giám đốc: Lữ Ngọc Sinh

- Quyết định thành lập số 2098/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

1

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ CCHN ĐỢT 02 NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số:            /SXD-CLCTXD ngày        /12/2024 của Sở Xây dựng)



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Nguyễn Huỳnh Sơn
241270696

066091000227

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

CTXD

Định giá XD hạng 3

QLDA dân dụng hạng 2

Đắk Nông

Đắk Lắk

19/05/2027

10/05/2028

Phạm Văn Thiên 212326599 Kỹ sư kỹ thuật XD QLDA, giám sát dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 16/12/2025

Ngô Xuân Lộc
245048424

067088003142
Kỹ sư kỹ thuật công trình

QLDA dân dụng hạng 2

Giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk 08/06/2028

Nguyễn Công Trí 241352678 Kỹ sư DD - CN
Giám sát dân dụng hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

11/03/2025

09/11/2025

Đinh Gia Khánh
240664947

036082025360
Kỹ sư xây dựng

Định giá XD; QLDA, giám sát DD - CN 

hạng 2
Đắk Lắk 21/10/2027

Lê Văn Vũ
241803457

051075005282
Kỹ sư cầu đường QLDA cầu đường hạng 2 Đắk Lắk 08/03/2028

Lê Võ Nam Bình
240604090

066080003139
Kỹ sư cầu đường

Giám sát giao thông hạng 1

QLDA giao thông hạng 1

Định giá XD hạng 3

Cục Công tác 

phía Nam - BXD

Đắk Lắk

29/12/2027

15/11/2028

19/04/2028

Nguyễn Ngọc Hòa 066085013074 Kỹ sư cầu đường QLDA đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 10/02/2028

Mai Thanh Sơn 241021539
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

XD
QLDA cầu đường hạng 3 Đắk Lắk 26/07/2029

Trà Minh Vũ
241417878

066093013549
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng QLDA hạ tầng kỹ thuật hạng 2 Đắk Lắk 10/05/2028

Lê Vạn Trọng 212325739 Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng hết hạn

Lê Sỹ Phú 240635890
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
QLDA công trình điện hạng 2 Đắk Lắk 27/10/2028

Đặng Văn Hoan
241802458

001074036884
Kỹ sư KTXD & QLDA

QLDA DD - CN hạng 2

QLDA HTKT hạng 2
Đắk Lắk

21/10/2027

15/12/2028

Lê Duy Ngọc 241236229
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

CTXD
hết hạn

Phạm Duy Khánh
241053930

066090006974

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

CTXD

QLDA HTKT (thoát nước) hạng 3

QLDA dân dụng hạng 2

Định giá XD hạng 2

Lâm Đồng

Đắk Lắk

05/06/2028

28/09/2028

27/10/2028

Vương Ngọc Long 240879040 Kỹ sư cầu đường QLDA, giám sát cầu đường hạng 3 Đắk Lắk 09/11/2025

Nguyễn Duy Thuật
240799661

066084006167
Kỹ sư thủy lợi

Khảo sát địa hình; Định giá XD hạng 2

QLDA, t.kế, giám sát thủy lợi hạng 2
Đắk Lắk

08/06/2028

29/03/2029

Nguyễn Minh Phương 240783816 Kỹ sư thủy lợi
Thiết kế thủy lợi hạng 2

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

23/10/2025

31/12/2025

Nguyễn Thanh Bình 240825659 Kỹ sư cầu đường hết hạn

Lê Thành Đạt
241098720

066090006992
Kỹ sư cầu đường

Giám sát cầu đường hạng 3

QLDA cầu đường hạng 2

Định giá XD hạng 1

QLDA giao thông hạng 1

Đắk Lắk

Cục HĐXD

09/11/2025

01/08/2028

15/11/2028

20/02/2029

Nguyễn Hữu Bình 240739483 Kỹ sư cầu đường

QLDA đường bộ hạng 2

Định giá XD; T.kế, giám sát cầu đường 

hạng 2

Đắk Lắk
20/07/2028

11/07/2029

Lê Thanh Tùng
173140713

038090057665
Kỹ sư kỹ thuật CTXD QLDA thủy lợi hạng 3 Đắk Lắk 05/07/2028

Lê Tấn Phúc 066092016739 Kỹ sư QLXD Định giá XD hạng 3 Đắk Lắk 04/05/2027

CCNL mã số DAL-00029286 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk 

Lắk  

- Địa chỉ: Số 10A Trần Hưng Đạo, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.931991

- Giám đốc: Lữ Ngọc Sinh

- Quyết định thành lập số 2098/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

1

2

Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công 

trình giao thông và nông nghiệp phát triển 

nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

- Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.856861

- P.Giám đốc phụ trách: Phan Xuân Bách

- Quyết định thành lập số 2097/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

CCNL mã số DAL-00018710 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Đoàn Thanh Tân
240633720

062083003965
Kỹ sư cầu đường

Giám sát đường bộ hạng 2

Định giá XD; QLDA cầu đường hạng 3

Khảo sát địa hình; thiết kế đường bộ hạng 2

Thiết kế cầu hạng 3

Đắk Lắk

04/05/2027

21/10/2027

11/01/2028

Trịnh Văn Ninh 241664979 Kỹ sư cầu đường
Giám sát giao thông hạng 2

Định giá XD; QLDA giao thông hạng 2
Đắk Lắk

12/03/2026

23/04/2026

Vũ Xuân Thủy
240856921

066087009531
Kỹ sư cầu đường

Khảo sát địa hình, t.kế đường bộ hạng 2

QLDA cầu đường hạng 3

TP.HCM

Đắk Lắk

11/03/2025

29/05/2028

Nguyễn Tài Minh 240579451 Kỹ sư cầu đường QLDA giao thông hạng 1 Cục HĐXD 06/02/2029

Bùi Văn Điền 240407134 Kỹ sư giao thông hết hạn

Vũ Duy Tuân
240703111

034064010374
TC cầu đường

Giám sát cầu đường hạng 3

QLDA cầu đường hạng 3
Đắk Lắk

19/04/2028

10/11/2028

Vũ Văn Nghĩa
240615473

033070010922
Kỹ sư cầu đường

Giám sát cầu đường hạng 2

QLDA cầu đường hạng 2
Đắk Lắk

28/03/2028

10/11/2028

Y Ju Mlô 240193971 Kỹ sư cầu đường
Giám sát cầu đường hạng 2

QLDA cầu đường hạng 3
Đắk Lắk

19/04/2028

10/11/2028

Nguyễn Quang Huy
240969970

066088006794
Kỹ sư cầu đường Giám sát cầu đường hạng 2 Đắk Lắk 01/08/2028

Trần Thanh Trung 240858289 Kỹ sư cầu đường QLDA, giám sát cầu, đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 02/02/2029

Trần Quốc Bảo 241097865 Kỹ sư cầu đường
Giám sát đường bộ hạng 2

QLDA cầu, đường bộ hạng 2
Đắk Lắk

02/02/2029

29/03/2029

Trần Cảnh Toàn
241055434

066089002720
Kỹ sư cầu đường

Giám sát giao thông hạng 1

Giám sát DD - CN, HTKT hạng 2

Cục Công tác 

phía Nam - BXD

Hội Cấp thoát 

nước VN

08/07/2027

09/03/2028

Đặng Thọ Dần
240975067

040074002671
Kỹ sư cầu đường

Giám sát giao thông hạng 1

QLDA giao thông hạng 1
Cục HĐXD

30/11/2027

06/02/2029

Lê Đức Bảo Ân 068091005686 Kỹ sư giao thông Giám sát giao thông hạng 2 Bạc Liêu 29/03/2027

Trần Ngọc Minh Sơn
240254740

066067004908
Kỹ sư thủy lợi

Định giá XD; QLDA, giám sát thủy lợi 

hạng 2
Đắk Lắk 08/03/2028

Lại Văn Thành 241261598 Kỹ sư kỹ thuật CTXD
QLDA, giám sát thủy lợi hạng 2

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

20/07/2028

29/03/2029

Phạm Văn Cảnh
172136463

038084043475

Kỹ sư XDCT

Cao đẳng thủy lợi - TĐ

Giám sát thủy lợi hạng 3

QLDA thủy lợi hạng 3
Đắk Lắk

19/11/2024

29/08/2029

Nguyễn Vũ Thanh Tùng
240761245

066086004953
Kỹ sư thủy lợi - TĐ QLDA thủy lợi hạng 2 Đắk Lắk 19/04/2028

Ngô Thanh Bình 240784269 Kỹ sư kỹ thuật XD
QLDA, giám sát DD - CN, HTKT, cầu, 

đường bộ hạng 3
Đắk Lắk 11/04/2029

Nguyễn Thị Thảo 241922066 Kỹ sư kỹ thuật CTXD

Giám sát thủy lợi hạng 2

QLDA thủy lợi hạng 3

Định giá XD hạng 2

Thiết kế thủy lợi hạng 2

Đắk Lắk

20/01/2026

29/03/2029

27/06/2029

Nguyễn Xuân Hùng 215100278
Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 

nước

Giám sát NN & PTNT (thủy lợi, đê điều) 

hạng 3

QLDA DD - CN, HTKT, NN & PTNT 

(thủy lợi, đê điều) hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN
04/03/2027

2

Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công 

trình giao thông và nông nghiệp phát triển 

nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

- Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.856861

- P.Giám đốc phụ trách: Phan Xuân Bách

- Quyết định thành lập số 2097/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

CCNL mã số DAL-00018710 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Lê Thành Trung 241886671 Kỹ sư thủy lợi

Giám sát giao thông, NN & PTNT (thủy 

lợi, đê điều) hạng 3

QLDA DD - CN, HTKT, giao thông, NN 

& PTNT (thủy lợi, đê điều) hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN
28/01/2027

Trịnh Đức Sơn
241424141

038076030887
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát DD - CN, HTKT hạng 1

QLDA NN & PTNT (thủy lợi, đê điều)

Giám sát thủy lợi hạng 2

Cục HĐXD

Đắk Lắk

04/06/2025

10/11/2028

30/05/2029

Nghiêm Minh Vương 174581944 Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện 

vào công trình DD - CN, thủy lợi hạng 3
TP.HCM 16/06/2027

Trần Dương Nam 066095021067 Kỹ sư giao thông Giám sát đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 19/04/2028

Hồ Hoàng Khánh 040097005444 Kỹ sư giao thông Giám sát đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 16/05/2029

Phan Ngọc Long 040073021099 Kỹ sư thủy nông

Giám sát NN & PTNT (thủy lợi, đê điều) 

hạng 2

QLDA NN & PTNT (thủy lợi, đê điều) 

hạng 2

Đắk Lắk
27/06/2029

10/10/2029

Hồ Đình Khang 241170242 Kỹ sư cầu đường Giám sát đường bộ hạng 3 Đà Nẵng 17-07-25

Nguyễn Hữu Trai
186564978

040088036090

Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng (Cấp thoát nước)

QLDA, giám sát NN & PTNT (thủy lợi, đê 

điều); QLDA giao thông hạng 2
Tổng hội XD VN 18/10/2028

Trần Đức Hoàng 040089015104 Kỹ sư kỹ thuật CTXD

Giám sát DD - CN, HTKT hạng 2

QLDA NN & PTNT (thủy lợi, đê điều) 

hạng 3

Hội Cấp thoát 

nước VN

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

09/08/2027

02/05/2029

Nguyễn Tấn Thanh
240678926

051068000816
Kỹ sư DD - CN

QLDA dân dụng hạng 2

Định giá XD, giám sát DD - CN hạng 2
Đắk Lắk

20/07/2028

12/3/2026

Bùi Văn Hiển
241484691

051076001232
Kỹ sư DD - CN

QLDA DD - CN hạng 2

Định giá XD, giám sát dân dụng hạng 2
Đắk Lắk

01/08/2028

23/6/2025

Lê Anh Kiệt
241040860

066089004686
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Khảo sát địa hình; Định giá XD; T.kế, 

giám sát DD - CN hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3

Đắk Lắk
10/11/2027

27/10/2028

Phạm Văn Thanh
241829711

051085015969
Kỹ sư DD - CN

Định giá XD hạng 2

QLDA, giám sát DD - CN, HTKT hạng 2

Đắk Lắk

Tổng hội XD VN

23/6/2025

26/01/2029

Trần Phạm Mai Đức 066084010606 Kỹ sư cầu đường
QLDA cầu, đường hạng 2

Định giá XD; giám sát đường hạng 2
Đắk Lắk

29/05/2028

28/09/2028

Hoàng Ngọc Điệp 066082006131 Kỹ sư cầu đường QLDA, giám sát đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 12/10/2028

Mai Xuân Thức 066098007029 Kỹ sư cầu đường QLDA cầu, đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 18/01/2029

Đoàn Mạnh Tuấn 066097020006
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

QLDA công trình chiếu sáng công cộng, 

đường dây và trạm biến áp hạng 3
Đắk Lắk 26/07/2029

Liêu Đức Thắng 241235490 Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình hạng 3

Giám sát dân dụng hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3

TP.HCM

Đắk Lắk

16/08/2024

12/10/2028

02/02/2029

Hồ Thanh Tú 066089005894 Kỹ sư kỹ thuật CTXD QLDA dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 14/03/2029

Trần Thị Thúy Nga 066196014499 Kiến trúc sư
Giám sát dân dụng hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

27/10/2028

14/11/2029

Đặng Đức Kiên 066096000403 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Khảo sát địa hình hạng 3

QLDA, giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

30/06/2027

15/08/2029

Diêu Hoàng Minh 066086002398
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
QLDA dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 15/12/2028

Vũ Khoa Nam 066084002156 Kỹ sư DD - CN QLDA dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 08/09/2028

2

Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công 

trình giao thông và nông nghiệp phát triển 

nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

- Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.856861

- P.Giám đốc phụ trách: Phan Xuân Bách

- Quyết định thành lập số 2097/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

CCNL mã số DAL-00018710 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố Buôn Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 01B Trần Khánh Dư, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.951312

- Giám đốc: Lưu Quốc Bảo

- Quyết định thành lập số 1470/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Buôn 

Ma Thuột

không có



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Nguyễn Châu Anh
241455876

062080000087

Kỹ sư xây dựng DD-CN

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Định giá XD hạng 2

QLDA dân dụng, giám sát cầu, đường bộ 

hạng 2

QLDA cầu, đường bộ hạng 2

Đắk Lắk

06/4/2025

16/7/2025

01/08/2028

Ngô Huỳnh Phong
240563445

058079001017
Kỹ sư cầu đường

Giám sát cầu, đường bộ hạng 2

QLDA cầu đường hạng 2

Định giá XD hạng 3

Đắk Lắk
08/8/2027

15/12/2028

Phạm Minh Nhất
211882206

052086009937
Kỹ sư cầu đường

Khảo sát địa hình hạng 3

Thiết kế cầu, đường bộ hạng 3

QLDA đường bộ hạng 3

Giám sát đường bộ hạng 3

Đắk Lắk

27/11/2025

21/10/2027

23/11/2028

Đỗ Phú Đạt 241678768
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông

QLDA đường bộ hạng 3

Giám sát đường bộ hạng 3
Đắk Lắk

16/09/2027

27/10/2028

Trần Văn Vũ 241589161 Kỹ sư cầu đường

Giám sát DD - CN, HTKT (cấp - thoát 

nước), đường bộ hạng 3

QLDA DD - CN, HTKT (cấp - thoát 

nước), đường bộ hạng 3

Định giá XD hạng 3

TP.HCM

Đắk Lắk

27/04/2027

18/01/2029

Phạm Anh Đức 066092016484 Kỹ sư điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình, 

Thiết kế điện công trình HTKT hạng 3

Định giá XD, QLDA công trình đường dây 

và TBA hạng 3

Đắk Lắk
23/5/2027

16/9/2027

Lê Văn Tỉnh
205372315

049080000749
Kỹ sư cầu đường

QLDA cầu, đường bộ hạng 2

Định giá XD hạng 3

Giám sát cầu, đường bộ hạng 2

Đắk Lắk

08/09/2028

11/3/2025

06/4/2025

Đỗ Hải Đông 241666362 Kỹ sư thủy lợi
QLDA, giám sát NN & PTNT (thủy lợi, đê 

điều) hạng 2
Đắk Lắk 11/04/2029

Nguyễn Đình Duy 054090009284 Kỹ sư cầu đường QLDA, giám sát đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 21/10/2027

Hà Xuân Thanh Duy 051096007988 Kỹ sư cầu đường
Giám sát đường bộ hạng 3

Định giá XD; QLDA cầu, đường bộ hạng 3
Đắk Lắk

22/08/2027

26/04/2029

Nguyễn Ngọc Hoành 241825786 Kỹ sư thủy lợi - TĐ
QLDA, giám sát thủy lợi hạng 2

Định giá XD hạng 2
Đắk Lắk

16/05/2029

16/7/2025

Nguyễn Thanh Bách
240669250

066082000651
Kỹ sư cầu đường QLDA, giám sát đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 15/12/2028

Hồ Quang Thực
245096225

049084017953
Kỹ sư quản lý xây dựng

QLDA, giám sát giao thông, NN & PTNT 

hạng 3

Định giá XD hạng 3

Đắk Nông
22/03/2028

17/04/2028

Phạm Duy Nhự 150927860 Kỹ sư thủy lợi QLDA, giám sát thủy lợi hạng 3 Đắk Lắk 25/10/2029

Nguyễn Việt Duy
212103444

051082010603

Kỹ sư DD - CN

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

XD

Thiết kế, giám sát dân dụng hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3

QLDA, giám sát cầu, đường bộ hạng 3

Đắk Lắk

21/10/2027

28/09/2028

16/05/2029

Đào Ngọc Tân 241791813 Kỹ sư đo lường điều khiển

Thiết kế điện; Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị điện vào công trình hạng 3

Định giá XD hạng 2

Đắk Lắk 23/11/2028

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố Buôn Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 01B Trần Khánh Dư, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.951312

- Giám đốc: Lưu Quốc Bảo

- Quyết định thành lập số 1470/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Buôn 

Ma Thuột

không có



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Đặng Sỹ Lệ 183607030 Kỹ sư cầu đường

QLDA, Giám sát cầu đường hạng 2

Định giá XD hạng 3

T.kế cầu đường hạng 3

Khảo sát địa hình hạng 3

Đắk Lắk

16/05/2029

29/09/2027

28/09/2028

12/10/2028

Trần Thị Hoài Linh
240705287

066184008413
Kỹ sư KTXD & QLDA

QLDA DD - CN hạng 3

Định giá XD hạng 2
Đắk Lắk

11/09/2025

12/10/2028

Phan Xuân Hóa 046078010745 Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào 

công trình hạng 3

QLDA công trình chiếu sáng công cộng, 

đường dây và trạm biến áp hạng 3

Định giá XD hạng 3

Đắk Lắk
16/08/2028

12/10/2028

Phạm Văn Thành 241673812
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Định giá XD hạng 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào 

công trình hạng 3

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

đường dây và trạm biến áp, chiếu sáng 

công cộng hạng 3

Đắk Lắk
06/10/2025

16/05/2029

Trần Tấn Vinh
240930581

066086007830
Kỹ sư DD - CN

Định giá XD hạng 3

Khảo sát địa hình hạng 3

T.kế, giám sát dân dụng hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3

Đắk Lắk

17/01/2025

22/08/2027

10/11/2027

12/10/2028

Nguyễn Đức Anh 066093012909 Kỹ sư kỹ thuật CTXD
QLDA dân dụng hạng 3

Định giá XD; Giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

29/03/2029

26/07/2029

Nguyễn Đình Phú
183516801

042086017077
Kỹ sư cầu đường

Định giá XD hạng 2

QLDA đường bộ hạng 2

Giám sát đường bộ hạng 2

Đắk Lắk

11/5/2025

16/08/2028

13/4/2027

Phan Huy Tùng 066098008346 Kỹ sư giao thông
Định giá XD; QLDA, giám sát cầu đường 

bộ
Đắk Lắk 30/05/2029

Hoàng Tiến Cường
240939469

040089001317
Kỹ sư xây dựng

Định giá XD hạng 2

QLDA, giám sát dân dụng hạng 2
Đắk Lắk

05/08/2025

10/11/2028

Hồ Tấn Duy

HNT-00168512

DAL-00047755

240619435

046080013367
Kỹ sư cầu đường

Khảo sát địa hình; QLDA, giám sát HTKT 

hạng 3

Giám sát cầu, đường hạng 2; Định giá XD 

hạng 3

QLDA cầu, đường hạng 2

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

26/06/2028

23/02/2026

29/12/2028

Nguyễn Thanh Dũng
221217555

054088000141
Kỹ sư cầu đường

Giám sát cầu, đường hạng 2; Định giá XD 

hạng 3

Khảo sát địa hình; T.kế đường bộ hạng 3

QLDA, giám sát HTKT hạng 3

QLDA cầu đường hạng 2

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

09/11/2025

20/04/2027

15/05/2028

15/12/2028

Hồ Minh Phúc 240631881 Kỹ sư cầu đường

Giám sát cầu đường hạng 3

QLDA cầu đường; Định giá XD hạng 3

Khảo sát địa hình hạng 3

QLDA, giám sát HTKT hạng 3

Đắk Lắk

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

11/5/2025

09/11/2025

15/12/2028

20/04/2027

15/05/2028

4

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã 

Buôn Hồ

- Địa chỉ: Số 11 đường Lê Hồng Phong, 

phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.872656

- Giám đốc: Lê Tuấn Anh

- Quyết định thành lập số 710/QĐ-UBND 

ngày 25/04/2017 của UBND Thị xã Buôn Hồ

CCNL mã số DAL-00049419 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố Buôn Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 01B Trần Khánh Dư, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.951312

- Giám đốc: Lưu Quốc Bảo

- Quyết định thành lập số 1470/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Buôn 

Ma Thuột

không có



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Trần Quốc Thịnh 066094009197
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Khảo sát địa hình; Giám sát DD - CN, 

HTKT; QLDA DD - CN, HTKT, NN & 

PTNT; Thiết kế đường bộ hạng 3 

Định giá XD; QLDA, giám sát đường bộ 

hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

20/04/2027

04/5/2027

Nguyễn Hữu Thông 066095003777
Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật giao thông

QLDA DD - CN, HTKT hạng 3

Giám sát DD - CN, HTKT, giao thông 

hạng 3

Định giá XD, QLDA đường bộ hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

04/3/2027

22/8/2027

Nguyễn Minh Đức Khôi
241389348

066077000127
Kỹ sư DD - CN

Khảo sát địa hình; QLDA, giám sát HTKT 

hạng 3

Định giá XD hạng 3

Giám sát dân dụng hạng 2

QLDA DD - CN hạng 2

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

01/04/2027

09/11/2025

31/12/2025

29/12/2028

H Yar Kriêng 241108187 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát DD - CN hạng 3

QLDA DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 3

Đắk Lắk

21/10/2027

29/12/2028

23/10/2025

Nguyễn Lê Thành Long 241160784 Kỹ sư DD - CN
QLDA, giám sát dân dụng hạng 2

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

29/12/2028

23/10/2025

Nguyễn Đắc Hòa 241298475
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

QLDA DD - CN, HTKT, giao thông, 

NN&PTNT hạng 3

Giám sát DD - CN, HTKT hạng 3

Định giá XD hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

20/04/2027

29/03/2029

Trương Văn Hòa
240675401

066082000277
Kỹ sư KTXD & QLDA

Khảo sát địa hình; QLDA HTKT hạng 3

Giám sát giao thông, HTKT hạng 3

QLDA DD - CN hạng 2

Giám sát dân dụng hạng 3

Định giá XD hạng 3

Giám sát thủy lợi hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

01/04/2027

29/12/2028

11/5/2025

9/11/2025

31/12/2025

Trần Bảo Sơn
211555996

052077000509

Kỹ sư xây dựng thủy lợi - 

thủy điện

QLDA thủy lợi hạng 2

Giám sát thủy lợi hạng 2

Định giá XD hạng 3

Khảo sát địa hình hạng 3

Đắk Lắk

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

15/12/2028

11/5/2025

09/11/2025

20/4/2027

Đào Quang Lượng 034074010607 Kỹ sư DD - CN QLDA, giám sát dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 12/07/2028

Nguyễn Võ Vĩnh 241121215 Kỹ sư kỹ thuật công trình
QLDA thủy lợi hạng 2

Định giá XD; Giám sát thủy lợi hạng 2
Đắk Lắk

29/05/2028

08/09/2028

Phan Ngọc Bình 240807956 Kỹ sư cầu đường QLDA, Giám sát cầu, đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 29/05/2028

Hồ Ngọc Dũng
240807576

066086000479
Kỹ sư DD - CN

QLDA; Giám sát dân dụng; Định giá XD 

hạng 2
Đắk Lắk 12/07/2028

Cao Văn Hà
241817022

044085004865
Kỹ sư công nghệ KTXD

QLDA, Giám sát cầu, đường bộ hạng 3

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

29/05/2028

08/09/2028

Trần Thanh Tùng 151839424 Kỹ sư kỹ thuật CTXD
Giám sát cầu, đường bộ hạng 3

QLDA đường bộ hạng 3
Đắk Lắk 29/05/2028

Trần Ngọc Hoàng 240826919 Kỹ sư cầu đường Định giá XD hạng 3 Đắk Lắk 05/8/2025

Phạm Văn Tuyển 241640599
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
QLDA, giám sát thủy lợi hạng 3 Đắk Lắk 05/8/2025

Nguyễn Quang Tín 241052275 Kỹ sư cầu đường
Định giá XD hạng 3

QLDA, giám sát cầu, đường hạng 3
Đắk Lắk

05/8/2025

29/11/2029

5

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Lắk

- Địa chỉ: Số 04 Nơ Trang Lơng, Thị trấn 

Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.586130

- Giám đốc: Đào Quang Lượng

- Quyết định thành lập số: 939/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2017 của UBND huyện Lắk

CCNL mã số DAL-00022706 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Ea Súp

- Địa chỉ: Số 84 đường Lạc Long Quân, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.687.793

- Giám đốc: Trần Ngọc Hoàng

- Quyết định thành lập: Số 1455/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2017 của UBND huyện Ea Súp

CCNL mã số DAL-00030837 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

4

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã 

Buôn Hồ

- Địa chỉ: Số 11 đường Lê Hồng Phong, 

phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.872656

- Giám đốc: Lê Tuấn Anh

- Quyết định thành lập số 710/QĐ-UBND 

ngày 25/04/2017 của UBND Thị xã Buôn Hồ

CCNL mã số DAL-00049419 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Ma Thế Thạch 241091417 Kỹ sư cầu đường QLDA, giám sát cầu, đường hạng 3 Đắk Lắk 29/11/2029

Lê Văn Tâm 241400270 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Định giá XD; QLDA thủy lợi hạng 3 Đắk Lắk 16/7/2025

H'Đem Siu 066184000581 Kỹ sư KTXD & QLDA

Định giá XD; QLDA giao thông (cầu, 

đường bộ), phục vụ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy lợi, đê điều), dân 

dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng 

3

Đắk Lắk 29/11/2029

Nguyễn Việt Đức 241034632 Kỹ sư xây dựng QLDA, giám sát dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 05/6/2025

Nguyễn Ngọc Thảo
241863517

049079000557
Kỹ sư DD-CN

QLDA DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

10/02/2028

31/12/2024

Nguyễn Mai Huy 241224169
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Định giá XD hạng 3

Giám sát dân dụng hạng 3

QLDA DD - CN hạng 2

Đắk Lắk

11/3/2025

06/4/2025

29/11/2029

Hồ Thanh Triều 241439692
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy

QLDA, giám sát thủy lợi hạng 3

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

06/4/2025

21/5/2026

Bùi Bảo Kha 241463045
Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Định giá XD; QLDA, giám sát cầu, đường 

bộ hạng 3
Đắk Lắk 23/4/2026

Đinh Quang Ý 240788640
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Định giá XD hạng 3

QLDA DD - CN và HTKT hạng 3
Đắk Lắk

26/07/2029

15/08/2029

Hoàng Mậu Tấn 241547833 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Định giá XD hạng 3

QLDA cầu, đường hạng 2
Đắk Lắk 29/11/2029

Ngô Văn Thanh Hải 240668480
Trung cấp Kỹ thuật Thủy lợi 

(Cấp thoát nước)

QLDA, giám sát HTKT (cấp, thoát nước) 

hạng 3
Đắk Lắk 31/12/2025

Trương Phong Lưu 240524371 Kỹ sư DD - CN
Định giá XD hạng 3

Giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

11/3/2025

11/5/2025

Nguyễn Như Chương 240693009 Kỹ sư DD - CN

QLDA DD - CN hạng 3

Định giá XD hạng 3

Giám sát dân dụng hạng 3

Đắk Lắk

26/07/2029

11/3/2025

11/5/2025

Nguyễn Trường Chinh 240874621 TC cầu đường
Định giá XD hạng 3

QLDA cầu, đường hạng 3
Đắk Lắk

11/3/2025

20/01/2026

Nguyễn Thành Vũ 241944810
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

QLDA, giám sát DD - CN hạng 3

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

27/06/2029

11/3/2025

Nguyễn Anh Quốc 241670099
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

CTXD

Định giá XD hạng 3

Giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

11/3/2025

11/5/2025

Hoàng Minh Thân
241316664

066092010044
Kỹ sư DD - CN

Định giá XD hạng 3

QLDA, giám sát DD - CN hạng 3
Đắk Lắk

11/03/2025

13/06/2029

Trần Hoài Thanh 066094009084 Kỹ sư DD - CN QLDA DD - CN, HTKT hạng 3 Đắk Lắk 26/04/2029

Hoàng Thế Huy 066084002119 Kỹ sư cầu đường
Giám sát đường bộ hạng 3

QLDA cầu, đường bộ hạng 3
Đắk Lắk

10/11/2027

16/05/2029

7

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Krông Bông

- Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Tất Thành, thị trấn 

Krông Kmar, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0262.3732598

- Giám đốc: Hồ Duy Nam

- Quyết định thành lập số: 880/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2017 của UBND huyện Krông 

Bông

CCNL mã số DAL-00037289 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Cư Kuin

- Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0262.3640614

- Giám đốc: Trịnh Hoàng Sơn

- Quyết định thành lập số: 619/QĐ-UBND 

ngày 24/03/2017 của UBND huyện Cư Kuin

CCNL mã số DAL-00037290 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Ea Súp

- Địa chỉ: Số 84 đường Lạc Long Quân, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.687.793

- Giám đốc: Trần Ngọc Hoàng

- Quyết định thành lập: Số 1455/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2017 của UBND huyện Ea Súp

CCNL mã số DAL-00030837 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Tô Thanh Hoài 054087006634 Kỹ sư giao thông QLDA cầu, đường hạng 3 Đắk Lắk 13/06/2029

Nguyễn Hiếu Vương
240580397

046078004305
Kỹ sư thủy lợi - TĐ

QLDA thủy lợi hạng 3

Giám sát thủy lợi hạng 3
Đắk Lắk

26/04/2029

16/05/2029

Trần Thị Minh Duyên
241632627

034181021355
Kỹ sư kinh tế thủy lợi

Định giá XD hạng 3

QLDA thủy lợi hạng 3
Đắk Lắk

11/3/2025

11/4/2029

Đậu Quang Ái 042079003859 Kỹ sư cầu đường
Giám sát đường bộ hạng 3

Định giá XD; QLDA cầu, đường bộ hạng 3
Đắk Lắk 26/07/2029

Trần Hữu Nhân
241348456

066092000507
Kỹ sư DD - CN

Định giá XD hạng 3

QLDA DD - CN hạng 3

Giám sát DD - CN và HTKT hạng 3

Đắk Lắk

11/03/2025

26/04/2029

26/07/2029

Nguyễn Trường Lệnh
241982136

052085000642
Kỹ sư kỹ thuật CTXD

Định giá XD hạng 3

QLDA, giám sát DD - CN hạng 3
Đắk Lắk

11/03/2025

26/04/2029

Hoàng Đức Nhã
241418871

066093001604

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật XD

Kỹ sư DD - CN

Định giá XD hạng 3

QLDA DD - CN hạng 3

Giám sát DD - CN hạng 3

Đắk Lắk

11/03/2025

26/04/2029

26/07/2029

Cao Văn Thống
241102847

054092000943
Kỹ sư kỹ thuật CTXD

Định giá XD hạng 3

QLDA DD - CN hạng 3

Giám sát DD - CN và HTKT hạng 3

Đắk Lắk

11/03/2025

11/04/2029

26/07/2029

Nguyễn Trương Vương
241348426

066092001270
Kỹ sư DD - CN

Định giá XD hạng 3

QLDA, giám sát DD - CN hạng 3
Đắk Lắk

11/03/2025

26/04/2029

Nguyễn Văn Khang 066098008411 Cao đẳng quản lý xây dựng
QLDA cầu, đường bộ hạng 3

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

26/04/2029

30/05/2029

Nguyễn Phước Tiến 066092016199 Kỹ sư kỹ thuật công trình
QLDA DD - CN, HTKT hạng 3

Định giá XD; Giám sát DD - CN hạng 3
Đắk Lắk

26/04/2029

30/05/2029

Lê Văn Bình
191631352

046086008255
Kỹ sư cầu đường

Định giá XD hạng 3

QLDA cầu đường hạng 3

Giám sát cầu đường hạng 3

Đắk Lắk

11/03/2025

11/04/2029

16/05/2029

Trần Đình Toản
241593367

049079000513
Kỹ sư cầu đường

Giám sát cầu, đường bộ hạng 2

Định giá XD; QLDA đường cầu, đường bộ 

hạng 2

Đắk Lắk
08/12/2027

08/06/2028

Nguyễn Tấn Lực
240631622

066081000208
Kỹ sư cầu đường

Giám sát đường bộ hạng 3

QLDA cầu đường hạng 2
Đắk Lắk

10/05/2028

29/11/2029

Nguyễn Tấn Thanh
240704800

066083004332
Kỹ sư DD - CN

Giám sát DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 3; QLDA dân dụng 

hạng 2

Đắk Lắk
08/12/2027

11/5/2025

Nguyễn Cảnh Hồng 241718767 Kỹ sư thủy lợi QLDA thủy lợi hạng 3 Đắk Lắk 11/5/2025

Bùi Thị Sương
240704892

049184000553
Kỹ sư kỹ thuật công trình

Giám sát DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 2

QLDA dân dụng hạng 2

Đắk Lắk

08/12/2027

08/06/2028

11/5/2025

Nguyễn Thị Ánh Hồng
241845345

049185014458
Kỹ sư DD - CN

Giám sát DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 2

QLDA dân dụng hạng 2

Đắk Lắk

08/12/2027

08/06/2028

11/5/2025

Trịnh Công Huân 240708967 Cao đẳng kinh tế xây dựng

QLDA ĐTXD công trình hạng 3

Định giá XD; Giám sát dân dụng, cầu, 

đường bộ, thủy lợi hạng 3

Đắk Lắk
11/5/2025

23/6/2025

10

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Ea Kar

- Địa chỉ: Số 09 đường Trần Hưng Đạo, thị 

trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0918132043

- Giám đốc: Trần Đình Toản

- Quyết định thành lập số: 185/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2017 của UBND huyện Ea Kar

CCNL mã số DAL-00046361 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

CCNL mã số DAL-00043069 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Krông Ana

- Địa chỉ: Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.635983

- Giám đốc: Trịnh Vũ Quang         

- Quyết định thành lập số: 901/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2017 của UBND huyện Krông Ana 

9

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Cư Kuin

- Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0262.3640614

- Giám đốc: Trịnh Hoàng Sơn

- Quyết định thành lập số: 619/QĐ-UBND 

ngày 24/03/2017 của UBND huyện Cư Kuin

CCNL mã số DAL-00037290 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Vũ Đức Toàn
240705756

066083013975
Kỹ sư cầu đường

Giám sát cầu, đường bộ hạng 2

Định giá XD; QLDA cầu, đường hạng 2
Đắk Lắk

08/12/2027

08/06/2028

Phạm Minh Hiếu
240941011

019086000428
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát dân dụng hạng 2

Định giá XD; QLDA dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

08/03/2028

11/5/2025

Tô Văn Khoa 240625782 Kỹ sư cầu đường
Định giá XD hạng 3

QLDA, giám sát cầu, đường bộ hạng 3
Đắk Lắk

23/6/2025

11/5/2025

Huỳnh Văn Hùng 221296594
Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng

QLDA, giám sát dân dụng hạng 3

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

11/5/2025

23/6/2025

Phan Đình Tú 066096001442
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
QLDA, giám sát thủy lợi hạng 3 Đắk Lắk 08/09/2028

Nguyễn Thế Phúc
240509359

066075000085
Kỹ sư DD - CN

Giám sát dân dụng hạng 2

QLDA DD - CN hạng 2
Đắk Lắk

29/11/2029

10/11/2027

Dương Thái Bình 240739000 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát đường bộ hạng 3

QLDA cầu, đường bộ hạng 2
Đắk Lắk

10/11/2027

08/03/2028

Lê Minh Phương 240731866 Kỹ sư kỹ thuật công trình
QLDA DD - CN hạng 2

Giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

10/11/2027

11/5/2025

Lưu Hải Cường 240674944 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
QLDA, giám sát DD - CN hạng 2

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

10/11/2027

19/11/2024

Phạm Duy Phương 051086018227
TC cầu đường

Kỹ sư kỹ thuật XD

Giám sát đường bộ hạng 3

QLDA dân dụng, đường bộ hạng 3
Đắk Lắk 10/05/2028

Trần Cao Đẳng 240884812 Kỹ sư DD - CN
Định giá XD; QLDA, giám sát dân dụng 

hạng 3
Đắk Lắk 14/11/2029

Trần Ngọc Hùng 241046658 Cao đẳng DD - CN
Định giá XD; QLDA, giám sát dân dụng 

hạng 3
Đắk Lắk 29/11/2029

Nguyễn Hữu Tý 240811990
Cao đẳng cấp thoát nước; 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

QLDA, giám sát DD - CN, HTKT, GT 

hạng 3

QLDA, giám sát thủy lợi hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

TP. HCM

15/05/2028

02/12/2027

Bùi Viết Thụ 241626746 Kỹ sư cầu đường

QLDA cầu, đường hạng 3

Giám sát đường bộ hạng 3

Định giá XD hạng 3

Đắk Lắk 14/11/2029

Nguyễn Đình Tám 240524488

Kỹ sư xây dựng DD & CN; 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

QLDA dân dụng, cầu, đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 06/10/2025

Nguyễn Đình Hưng 240730168 Kỹ sư DD - CN
Định giá XD; QLDA, giám sát dân dụng 

hạng 2
Đắk Lắk 11-9-2025

Phạm Quốc Tuấn 240948531 Kỹ sư KTXD & QLDA Định giá XD; QLDA cầu, đường bộ hạng 2 Đắk Lắk 11-9-2025

Ngô Minh Tuấn 240924866

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

QLDA cầu hạng 3

QLDA đường bộ hạng 2

Định giá XD; QLDA thủy lợi; Giám sát 

cầu, đường bộ, thủy lợi hạng 3

Đắk Lắk

11/9/2025

28/3/2027

04/5/2027

Nguyễn Văn Hiệu 205351095 Kỹ sư cầu đường Định giá XD; QLDA cầu, đường bộ hạng 2 Đắk Lắk 11/9/2025

Lê Minh Diệu 240725403 Kỹ sư cầu đường QLDA cầu, đường bộ hạng 3 Đắk Lắk 11/9/2025

Châu Trịnh Anh Tuấn
241392964

066093000279

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Ths kỹ thuật XDCT thủy

QLDA ĐTXD hạng 3

QLDA thủy lợi hạng 2

Định giá XD; giám sát thủy lợi hạng 3

Đắk Lắk

06/10/2025

28/3/2027

04/5/2027

Trương Minh Tùng 066092000331 Kỹ sư DD - CN
Định giá XD; QLDA, giám sát dân dụng 

hạng 3
Đắk Lắk 4-5-2027

11

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Krông Búk

- Địa chỉ: Km57, Thôn Nam Thái, xã Chư 

Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.874215

- Giám đốc: Trần Thành

- Quyết định thành lập số 2322/QĐ-UBND, 

ngày cấp: 08/5/2017

CCNL mã số DAL-00047954 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

12

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Krông Pắc

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Phước An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 

- Giám đốc: Nguyễn Đình Tám        

- Quyết định thành lập số: 1454/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2017 của UBND huyện Krông Pắc

CCNL mã số DAL-00048704 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

10

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Ea Kar

- Địa chỉ: Số 09 đường Trần Hưng Đạo, thị 

trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 0918132043

- Giám đốc: Trần Đình Toản

- Quyết định thành lập số: 185/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2017 của UBND huyện Ea Kar

CCNL mã số DAL-00046361 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Nguyễn Sỹ Anh 066086006583 Kỹ sư DD - CN
Định giá XD; QLDA, giám sát dân dụng 

hạng 3
Đắk Lắk 4-5-2027

Đinh Thành Phiến 240724787 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng QLDA, giám sát dân dụng hạng 2 Đắk Lắk 27/11/2025

Ngô Trọng Mênh 049093021215 Kỹ sư ngành kỹ thuật điện

Thiết kế điện công trình; Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị điện vào công trình đường 

dây và trạm biến áp hạng 3

Giám sát công tác xây dựng công trình 

đường dây và trạm biến áp; Định giá XD; 

QLDA công trình điện hạng 3

Đắk Lắk
27/10/2028

14/11/2029

Nguyễn Đình Thắng 066091006010 Kỹ sư DD - CN

QLDA DD - CN và HTKT hạng 3

Giám sát DD - CN và HTKT hạng 3

Định giá XD hạng 3

Đắk Lắk

25/10/2029

14/11/2029

29/11/2029

Huỳnh Tấn Bảo 240614851 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát DD - CN và HTKT hạng 2

QLDA DD - CN hạng 3
Đắk Lắk 26-7-2029

Võ Thanh Dũng
241264692

049079000564
Kỹ sư cầu đường

Định giá XD; QLDA cầu đường hạng 3

Giám sát cầu, đường bộ hạng 3
Đắk Lắk

26/04/2029

29/9/2027

Nguyễn Thanh Tịnh 241950230 TC DD - CN QLDA, giám sát dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 11-9-2025

Phan Duy Ngọc
201506412

049083016729
Cao đẳng cầu đường

Định giá XD hạng 3

Giám sát đường bộ hạng 3

QLDA cầu, đường bộ hạng 3

Đắk Lắk
26/04/2029

26/7/2029

Hà Đức Cử
241191112

066090011500

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
QLDA, giám sát DD - CN hạng 3 Đắk Lắk 26/04/2029

Nguyễn Tuấn Anh 241187328
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

CTXD

Khảo sát địa hình; Định giá XD hạng 3

T.kế, giám sát dân dụng hạng 3

QLDA dân dụng hạng 3

Đắk Lắk
11/3/2025

11/9/2025

Nguyễn Chí Linh 212103181
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
QLDA, T.kế, giám sát thủy lợi hạng 3 Đắk Lắk 31-12-2024

Nguyễn Đình Văn 245490717 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá XD hạng 3 Đắk Lắk 08/08/2027

Nguyễn Ngọc Phong 240761765 Kỹ sư DD - CN Định giá XD; QLDA dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 23-10-2025

Vũ Trường Sơn
240774174

066086000725

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

CTXD

Định giá XD, giám sát dân dụng hạng 3

QLDA DD - CN, HTKT hạng 3
Đắk Lắk

23/10/2025

28/02/2029

Vũ Mạnh Huân 240718846 Kỹ sư cầu đường

Định giá XD, giám sát cầu, đường bộ hạng 

3

QLDA cầu, đường hạng 3

Đắk Lắk
23/10/2025

23/11/2028

Nguyễn Hoàng Nam 241036163 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá XD; khảo sát địa hình hạng 3 Đắk Lắk 23/10/2025

Trần Vân Công 241015710 Kỹ sư xây dựng Định giá XD; giám sát dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 23/10/2025

Nguyễn Văn Tùng 241357192
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Định giá XD; QLDA, giám sát dân dụng 

hạng 3
Đắk Lắk 23-10-2025

Lê Hoàng
205183664

049084008486

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát đường bộ hạng 2

Khảo sát địa hình; Định giá XD; Thiết kế 

cầu, đường bộ; Giám sát cầu hạng 3

QLDA cầu, đường bộ hạng 3

Đắk Lắk
19/04/2028

11/07/2029

Đặng Hoàng Long
241157750

066090013912

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát DD - CN, HTKT hạng 3

Định giá XD; QLDA dân dụng hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

02/07/2026

23/11/2028

Cao Ngọc Duy 240758377 Kỹ sư kỹ thuật XD
Định giá XD; QLDA; Giám sát DD - CN, 

HTKT hạng 3
Quảng Ninh 16/06/2025

Nguyễn Văn Hiền 240525471 Kỹ sư cầu đường
Định giá XD hạng 3;

QLDA cầu đường hạng 2
Đắk Lắk 06/04/2025

Nguyễn Thanh Túc 221151684 Cao đẳng DD - CN Định giá XD; QLDA dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 16/07/2025

15

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Buôn Đôn

- Địa chỉ: huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - 

Số điện thoại: 02623.789405

- Giám đốc: Cao Ngọc Duy         

- Quyết định thành lập số: 1362/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2017 của UBND huyện Buôn Đôn

CCNL mã số DAL-00045578 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

13

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Krông Năng

- Địa chỉ: Số 79 đường Nguyễn Tất Thành, 

thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.675515

- Giám đốc: Huỳnh Tấn Bảo       

- Quyết định thành lập số: 2190/QĐ-UBND 

ngày 03/05/2017 của UBND huyện Krông 

Năng 

CCNL mã số DAL-00048705 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

14

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

M'Drắk

- Địa chỉ: Xã Cư M'ta, huyện M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.731927

- Giám đốc: Nguyễn Ngọc Phong

- Quyết định thành lập số Số 770/QĐ-UBND 

ngày 21/03/2017 của UBND huyện M'Drắk 

CCNL mã số DAL-00049420 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp

12

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Krông Pắc

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Phước An, 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 

- Giám đốc: Nguyễn Đình Tám        

- Quyết định thành lập số: 1454/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2017 của UBND huyện Krông Pắc

CCNL mã số DAL-00048704 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 



STT THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CCNL ĐÃ CẤP DANH SÁCH SỐ CMND
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN
NỘI DUNG CCHN NƠI CẤP

HẠN 

CCHN

Vũ Tiến Dũng 171881052 Cao đẳng cầu đường
Giám sát cầu đường hạng 3

QLDA hạng 3
Đắk Lắk

09/11/2025

06/04/2025

Nông Tuấn Sang 241328676 Kỹ sư DD - CN
Định giá XD; QLDA, t.k, giám sát dân 

dụng hạng 3
Đắk Lắk 16/07/2025

Hoàng Văn Sang 194564297 Kỹ sư KTXD

QLDA dân dụng hạng 3

Định giá XD hạng 3

Giám sát DD - CN và HTKT hạng 3

Đắk Lắk

08/06/2028

16/08/2028

10/10/2029

Lê Đình Trọng 240923499 Kỹ sư DD - CN hết hạn Đắk Lắk 11-6-2023

Nguyễn Văn Toàn 241856253 Kỹ sư cầu đường QLDA cầu đường hạng 2 Đắk Lắk 08/06/2028

Nguyễn Ngọc Hưng 240923395 Kỹ sư cầu đường
Định giá XD hạng 3

QLDA đường bộ hạng 2
Đắk Lắk

21/11/2027

08/06/2028

Nguyễn Tấn Hoàng 240734247 Kỹ sư kỹ thuật công trình

Thiết kế kết cấu dân dụng hạng 3

Định giá XD; QLDA dân dụng hạng 2

Giám sát dân dụng hạng 3

Đắk Lắk

16/9/2027

10/11/2027

23/11/2028

Đặng Hữu Đức 241061687
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
QLDA, giám sát DD - CN hạng 3 Đắk Lắk 23/02/2026

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 241231455
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
QLDA, giám sát DD - CN hạng 3 Đắk Lắk 29/12/2028

Lưu Quang Thụ 241231413
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

QLDA, giám sát cầu, đường bộ hạng 3

Định giá XD hạng 3
Đắk Lắk

23/02/2026

21/11/2027

Đinh Hoàng Hà 066096000179
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

QLDA thủy lợi hạng 3

Giám sát thủy lợi hạng 3
Đắk Lắk

08/8/2027

10/11/2027

Bùi Châu Lĩnh
240734055

049080015524
Kỹ sư cầu đường

Định giá XD, QLDA cầu, đường bộ hạng 2

Giám sát đường bộ hạng 3
Đắk Lắk

21/06/2028

16/9/2027

Lê Nhật Trường
212306449

051089009595
Cao đẳng kinh tế xây dựng

Định giá XD, QLDA xây dựng hạng 3

Giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

11/3/2025

16/9/2027

Nguyễn Văn Phước 241253807

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Cao đẳng xây dựng cầu, 

đường bộ

QLDA cầu, đường hạng 3

Định giá XD; giám sát dân dụng hạng 3
Đắk Lắk

14/2/2025

16/9/2027

Nguyễn Quang Vinh
240769059

066086007831
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá XD, giám sát dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 16/9/2027

Đỗ Hồng Hoàng
240769447

066084010725

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Trung cấp xây dựng DD - 

CN

Giám sát dân dụng hạng 3 Đắk Lắk 16/9/2027

Trương Hiệu 241349079
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Định giá XD; QLDA, giám sát cầu, đường 

hạng 3
Đắk Lắk 31-12-2024

Trần Quang Nhật 241368171 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Định giá XD; QLDA, giám sát cầu, đường 

hạng 3
Đắk Lắk 31-12-2024

Nguyễn Văn Quý
122084011

024093011372

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

QLDA, giám sát NN & PTNT hạng 3

Định giá XD hạng 3

Hiệp hội các nhà 

thầu XD VN

Đắk Lắk

26/01/2026

21/6/2028

Nguyễn Hải Dương 066096013162 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát DD - CN, HTKT hạng 3

Định giá XD hạng 3

QLDA DD - CN hạng 3

Đắk Lắk 29/08/2029

Nguyễn Thanh Chương 241066625 Kỹ sư xây dựng
Định giá XD, QLDA, giám sát dân dụng 

hạng 3
Đắk Lắk 31/12/2024

17

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Cư M'gar

- Địa chỉ: Số 134 đường Hùng Vương, thị 

trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk

- Số điện thoại: 02623.534336

- Giám đốc: Bùi Châu Lĩnh

- Quyết định thành lập số 329/QĐ-UBND 

ngày 03/04/2017 của UBND huyện Cư M'gar

CCNL mã số DAL-00052845 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

15

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Buôn Đôn

- Địa chỉ: huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - 

Số điện thoại: 02623.789405

- Giám đốc: Cao Ngọc Duy         

- Quyết định thành lập số: 1362/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2017 của UBND huyện Buôn Đôn

CCNL mã số DAL-00045578 do 

Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp 

16

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Ea H'leo

- Địa chỉ: Số 01 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 02623.777709

- Giám đốc: Lê Đình Trọng

- Quyết định thành lập số: 442/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2017 của UBND huyện Ea H'leo

không có
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